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 Họ tên học sinh:………………………………………………; Số báo danh:……………… 

 

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 

Câu 1. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  , có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 

A. 4x = . B. 2x = . C. 3x = . D. 2x = − . 

Câu 2. Giá trị lớn nhất của hàm số ( ) 3 3f x x x= −  trên đoạn  0;2  bằng: 

A. 0 . B. 2− . C. 2 . D. 3 . 

Câu 3. Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng 

về hàm số đó? 

A. Đồng biến trên khoảng ( )0;2 .  

B. Nghịch biến trên khoảng ( )3;0− . 

C. Đồng biến trên khoảng ( )1;0− .  

D. Nghịch biến trên khoảng ( )0;3 . 

Câu 4. Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 

2 1

1

x
y

x

−
=

+
 trên đoạn  0;2 . Tính tổng M m+ . 

A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 1− . 

Câu 5. Đồ thị hàm số 
3 2

2

x
y

x

−
=

+
 có tiệm cận đứng là đường thẳng 

A. 3x = . B. 3y = . C. 2x = − . D. 2y = − . 



MÃ ĐỀ 518 2 

 

Câu 6. Đạo hàm của hàm số 3xy =  là 

A. 13xy x − =  . B. 
3

ln 3

x

y = . C. 3 ln 3xy = . D. 3xy = . 

Câu 7. Cho hình hộp .ABCD A B C D    . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào là đúng? 

A. AB AD AA AC+ + =


.   

B. AB AD AA AC + + =


. 

C. AB AD AA AB + + =


.   

D. AB AD AA AD + + =


. 

Câu 8. Đạo hàm của hàm số cosy x x=  là 

A. cos siny x x x = + .  B. siny x = − .  C. 1 siny x = − .  D. cos siny x x x = − .  

Câu 9. Cho tứ diện ABCD . Gọi M  và N  lần lượt là trung điểm của AB  và CD . Đẳng thức nào sau đây sai? 

A. ( )
1

2
MN AD BC= +


.  B. ( )
1

2
MN AC BD= +


. 

C. ( )
1

2
MN AB CD= +


.  D. 2MN AD BC= +


. 

Câu 10. Tìm tập xác định D  của hàm số ( )2log 3 9xy = − . 

A. ( )0;D = + . B.  )2;D = + . C. ( )2;D = + . D. D =  . 

Câu 11. Cho tứ diện đều ABCD  có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng AB AC


. 

A. 
2

2

a
. B. 

2

2

a
− . C. 

2a . D. 
2 3

2

a
. 

Câu 12. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a . Tam giác SAB  đều và nằm trong mặt 

phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V  của khối chóp .S ABCD . 

A. 
3 3

6

a
V = . B. 

3 3

2

a
V = . C. 

3 3

3

a
V = . D. 

3 3V a= . 
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PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

Câu 1. Cho hàm số bậc ba 3 3y x x= − . 

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau: Đúng Sai 

a) Tập xác định hàm số D =  .   

b) Hàm số đồng biến trên khoảng ( );0−  và ( )0;+ .   

c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng 4 .   

d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm ( )2;2A  có hệ số góc bằng 3 .   

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 2. Cho hàm số ( ) ( )sin 2 0 .
6

f x a x a



 

= + +  
 

 Biết đồ thị hàm số đi qua điểm 
1

; 5
3

A
 
 
 

.  

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau: Đúng Sai 

a) Đạo hàm của hàm số là ( ) cos .
6

f x a x


 
 

= + 
 

   

b) Chu kỳ của hàm số là 1T = .   

c) Ta có 2a = .   

d) Hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập xác định là 5 .   

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 3. Mặt cắt ngang phần chứa nước của một mương dẫn nước là hình chữ nhật ABCD . Để đáp ứng yêu cầu 

thiết kế, diện tích mặt cắt ngang phần 

chứa nước trong mương luôn bằng 
21, 2 m . Gọi BC x=  (m) là chiều rộng 

đáy mương, khi thiết kế người ta 

muốn tổng chiều dài thành và đáy 

mương y AB BC CD= + +  là ngắn 
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nhất, đồng thời phải thỏa mãn 10BC   (m). 

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau: Đúng Sai 

a) Với BC x= , ta có 1,2 .AB CD x= =    

b) Khi đó 
1,2

.y AB BC CD x
x

= + + = +    

c) Đặt ( )f x AB BC CD= + + , với 0 10x  , thì ( ) 2

2,4
1 .f x

x
= −    

d) Khảo sát hàm số ( )y f x= , ta thấy y  đạt giá trị nhỏ nhất tại 2x = (m).   
 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 4. Một bể nước bằng nhựa với phần chứa nước có dạng 

hình hộp chữ nhật được đặt trong một hệ trục tọa độ 

Oxyz sao cho các tia Ox, Oy, Oz dọc theo ba cạnh 

của hình hộp như hình vẽ, miệng bể là hình chữ nhật 

ABCD. Biết đơn vị trên mỗi trục là dm và 

8; 10; 4B D Ax y z= = = . 

 

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau: Đúng Sai 

a) Tọa độ điểm ( ) ( ) ( ) ( )0; 0; 4 , 8; 0; 4 , 8; 10; 4 , 0; 10; 4A B C D .   

b) Sức chứa tối đa của bể nước là 300  lít.   

c) Giả sử   là góc giữa hai vectơ ,OB OD


 thì 
2

cos .
145

 =    

d) Ban đầu nước đầy bể, người ta xả nước sao cho thể tích nước trong bể giảm 
310 dm / phút. Sau 12 phút thì mực nước trong bể cách miệng bể 1,5  dm. 

  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  
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PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1. Một hợp tác xã cần vận chuyển 3600  kg sầu riêng trong một mùa vụ. Hợp tác xã chia thành nhiều 

chuyến, mỗi chuyến chở x  kg ( )*1 3600,  x x   , giả sử x  là ước 

của 3600  để khối lượng hàng được chia đều cho các chuyến. Chi phí 

cho mỗi chuyến gồm: 

• Phí xe cố định là 50 nghìn đồng/chuyến. 

• Phí bảo quản lạnh được tính 20,005x (nghìn đồng/chuyến). 

Hỏi mỗi chuyến nên chở bao nhiêu kg để tổng chi phí vận chuyển là 

nhỏ nhất? 

Trả lời:  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 2. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Tọa độ của hạt (đơn vị: 

mét) tại thời điểm t (giây) là 3 12 3, 0.y t t t= − +   Tính vận tốc của hạt tại thời điểm 8t =  giây theo 

đơn vị m/s. 

Trả lời:  

 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 3. Cho hình chóp cụt tứ giác đều .ABCD A B C D    có đáy lớn ABCD , đáy nhỏ A B C D    . Biết 8 ,AB a=

4 , 4 ( 0)C D a AA a a = =   . Tính góc giữa hai mặt phẳng ( )ABB A   và ( )CDD C  . Kết quả làm tròn 

đến hàng phần mười độ. 

Trả lời:  

 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 4. Cho hình vuông ABCD  có cạnh bằng 10 m , điểm Q  chuyển động 

thẳng đều từ vị trí B  đến vị trí C  với tốc độ 1 m/s  (thời điểm 0t =  

giây được tính khi Q  xuất phát từ B ). Với mỗi vị trí của Q , luôn tồn 

tại hình vuông DMNP  với M  thuộc đoạn AD , N  thuộc AQ  và P  

thuộc đoạn CD . Hỏi tại thời điểm 5t =  giây thì diện tích hình vuông 

DMNP  giảm với tốc độ bao nhiêu 
2m /s ? Làm tròn kết quả đến hàng 

phần trăm. 

Trả lời:  
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 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 5. Trên một mặt sàn phẳng, có hai viên bi màu xanh đứng yên và tiếp xúc nhau. Gọi ,A B  lần lượt là các 

điểm tiếp xúc của hai viên bi xanh với mặt sàn; mỗi viên bi xanh có bán kính 2 cm. Một viên bi màu 

vàng có bán kính 3 cm, ban đầu tiếp xúc với mặt sàn tại điểm C , trong đó 

26 cm, 10 5 cm.AC BC= =  

Viên bi vàng lăn thẳng đều trên mặt sàn về phía 

hai viên bi xanh với tốc độ 2 cm/s. Hỏi sau bao 

nhiêu giây kể từ lúc xuất phát thì viên bi vàng tiếp 

xúc cùng lúc với hai viên bi xanh? (Làm tròn kết 

quả đến hàng phần mười). 

Trả lời:  

 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 6. Có 21 bóng đèn gồm 3 màu đỏ, xanh, vàng, mỗi màu gồm 7  bóng được 

đánh số từ 1  đến 7 . Chọn ngẫu nhiên 7  bóng và gắn vào các vị trí 

, , , , , ,O A B C D E F  như hình vẽ, ABCDEF là lục giác đều tâm O. 

Gọi P là xác suất để hai bóng đèn ở hai vị trí kề nhau luôn khác màu, 

đồng thời ba bóng đèn trên mỗi đường chéo qua tâm AD, BE, CF có 

số đôi một khác nhau. Biết 
m

P
n

=  (m, n nguyên dương và phân số 
m

n
 

tối giản). Hãy tính giá trị 
222n m− . 

Trả lời:  

 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

_________________HẾT_________________ 
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 Họ tên học sinh:………………………………………………; Số báo danh:……………… 

 

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 

Câu 1. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  , có bảng biến thiên như sau: 

 

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 

A. 4x = . B. 2x = . C. 3x = . D. 2x = − . 

Câu 2. Đồ thị hàm số 
3 2

2

x
y

x

−
=

+
 có tiệm cận đứng là đường thẳng 

A. 3x = . B. 3y = . C. 2x = − . D. 2y = − . 

Câu 3. Đạo hàm của hàm số 3xy =  là 

A. 13xy x − =  . B. 
3

ln 3

x

y = . C. 3 ln 3xy = . D. 3xy = . 

Câu 4. Cho hình hộp .ABCD A B C D    . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào là đúng? 

A. AB AD AA AC+ + =


.   

B. AB AD AA AC + + =


. 

C. AB AD AA AB + + =


.   

D. AB AD AA AD + + =


. 

Câu 5. Giá trị lớn nhất của hàm số ( ) 3 3f x x x= −  trên đoạn  0; 2  bằng: 

A. 0 . B. 2− . C. 2 . D. 3 . 

Câu 6. Cho tứ diện đều ABCD  có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng AB AC


. 



MÃ ĐỀ 692 2 

 

A. 
2

2

a
. B. 

2

2

a
− . C. 

2a . D. 
2 3

2

a
. 

Câu 7. Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây 

đúng về hàm số đó? 

A. Đồng biến trên khoảng ( )0;2 .  

B. Nghịch biến trên khoảng ( )3;0− . 

C. Đồng biến trên khoảng ( )1;0− .   

D. Nghịch biến trên khoảng ( )0;3 . 

Câu 8. Gọi ,M m  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 1

1

x
y

x

−
=

+
 trên đoạn  0;2 . Tính 

tổng M m+ . 

A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 1− . 

Câu 9. Đạo hàm của hàm số cosy x x=  là 

A. cos siny x x x = + .  B. siny x = − .  C. 1 siny x = − .  D. cos siny x x x = − .  

Câu 10. Cho tứ diện ABCD . Gọi M  và N  lần lượt là trung điểm của AB  và CD . Đẳng thức nào sau đây sai? 

A. ( )
1

2
MN AD BC= +


.  B. ( )
1

2
MN AC BD= +


. 

C. ( )
1

2
MN AB CD= +


.  D. 2MN AD BC= +


. 

Câu 11. Tìm tập xác định D  của hàm số ( )2log 3 9xy = − . 

A. ( )0;D = + . B.  )2;D = + . C. ( )2;D = + . D. D =  . 

Câu 12. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a . Tam giác SAB  đều và nằm trong mặt 

phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V  của khối chóp .S ABCD . 

A. 
3 3

6

a
V = . B. 

3 3

2

a
V = . C. 

3 3

3

a
V = . D. 

3 3V a= . 
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PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

Câu 1. Cho hàm số bậc ba 3 3y x x= − . 

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau: Đúng Sai 

a) Tập xác định hàm số D =  .   

b) Hàm số đồng biến trên khoảng ( );0−  và ( )0;+ .   

c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng 4 .   

d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm ( )2;2A  có hệ số góc bằng 3 .   

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 2. Mặt cắt ngang phần chứa nước của một mương dẫn nước là hình chữ nhật ABCD . Để đáp ứng yêu cầu 

thiết kế, diện tích mặt cắt ngang phần 

chứa nước trong mương luôn bằng 
21, 2 m . Gọi BC x=  (m) là chiều rộng 

đáy mương, khi thiết kế người ta muốn 

tổng chiều dài thành và đáy mương 
y AB BC CD= + +  là ngắn nhất, đồng 

thời phải thỏa mãn 10BC   (m). 

 

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau: Đúng Sai 

a) Với BC x= , ta có 1,2 .AB CD x= =    

b) Khi đó 
1,2

.y AB BC CD x
x

= + + = +    

c) Đặt ( )f x AB BC CD= + + , với 0 10x  , thì ( ) 2

2,4
1 .f x

x
= −    

d) Khảo sát hàm số ( )y f x= , ta thấy y  đạt giá trị nhỏ nhất tại 2x = (m).   
 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  
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Câu 3. Một bể nước bằng nhựa với phần chứa nước có dạng 

hình hộp chữ nhật được đặt trong một hệ trục tọa độ 

Oxyz sao cho các tia Ox, Oy, Oz dọc theo ba cạnh 

của hình hộp như hình vẽ, miệng bể là hình chữ nhật 

ABCD. Biết đơn vị trên mỗi trục là dm và 

8; 10; 4B D Ax y z= = = . 

 

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau: Đúng Sai 

a) Tọa độ điểm ( ) ( ) ( ) ( )0; 0; 4 , 8; 0; 4 , 8; 10; 4 , 0; 10; 4A B C D .   

b) Sức chứa tối đa của bể nước là 300  lít.   

c) Giả sử   là góc giữa hai vectơ ,OB OD


 thì 
2

cos .
145

 =    

d) Ban đầu nước đầy bể, người ta xả nước sao cho thể tích nước trong bể giảm 
310 dm / phút. Sau 12 phút thì mực nước trong bể cách miệng bể 1,5  dm. 

  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 4. Cho hàm số ( ) ( )sin 2 0 .
6

f x a x a



 

= + +  
 

 Biết đồ thị hàm số đi qua điểm 
1

; 5
3

A
 
 
 

. 

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau: Đúng Sai 

a) Đạo hàm của hàm số là ( ) cos .
6

f x a x


 
 

= + 
 

   

b) Chu kỳ của hàm số là 1T = .   

c) Ta có 2a = .   

d) Hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập xác định là 5 .   

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  
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PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 

Câu 1. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Tọa độ của hạt (đơn vị: 

mét) tại thời điểm t (giây) là 3 12 3, 0.y t t t= − +   Tính vận tốc của hạt tại thời điểm 8t =  giây theo 

đơn vị m/s. 

Trả lời:  

 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 2. Cho hình chóp cụt tứ giác đều .ABCD A B C D    có đáy lớn ABCD , đáy nhỏ A B C D    . Biết 8 ,AB a=

4 , 4 ( 0)C D a AA a a = =   . Tính góc giữa hai mặt phẳng ( )ABB A   và ( )CDD C  . Kết quả làm tròn 

đến hàng phần mười độ. 

Trả lời:  

 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 3. Một hợp tác xã cần vận chuyển 3600  kg sầu riêng trong một mùa vụ. Hợp tác xã chia thành nhiều 

chuyến, mỗi chuyến chở x  kg ( )*1 3600,  x x   , giả sử x  là ước 

của 3600  để khối lượng hàng được chia đều cho các chuyến. Chi phí 

cho mỗi chuyến gồm: 

• Phí xe cố định là 50 nghìn đồng/chuyến. 

• Phí bảo quản lạnh được tính 20,005x (nghìn đồng/chuyến). 

Hỏi mỗi chuyến nên chở bao nhiêu kg để tổng chi phí vận chuyển là 

nhỏ nhất? 

Trả lời:  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 4. Cho hình vuông ABCD  có cạnh bằng 10 m , điểm Q  chuyển động 

thẳng đều từ vị trí B  đến vị trí C  với tốc độ 1 m/s  (thời điểm 0t =  

giây được tính khi Q  xuất phát từ B ). Với mỗi vị trí của Q , luôn tồn 

tại hình vuông DMNP  với M  thuộc đoạn AD , N  thuộc AQ  và P  

thuộc đoạn CD . Hỏi tại thời điểm 5t =  giây thì diện tích hình vuông 

DMNP  giảm với tốc độ bao nhiêu 
2m /s ? Làm tròn kết quả đến hàng 

phần trăm. 

Trả lời:  
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 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 5. Có 21 bóng đèn gồm 3 màu đỏ, xanh, vàng, mỗi màu gồm 7  bóng được 

đánh số từ 1  đến 7 . Chọn ngẫu nhiên 7  bóng và gắn vào các vị trí 

, , , , , ,O A B C D E F  như hình vẽ, ABCDEF là lục giác đều tâm O. 

Gọi P là xác suất để hai bóng đèn ở hai vị trí kề nhau luôn khác màu, 

đồng thời ba bóng đèn trên mỗi đường chéo qua tâm AD, BE, CF có 

số đôi một khác nhau. Biết 
m

P
n

=  (m, n nguyên dương và phân số 
m

n
 

tối giản). Hãy tính giá trị 
222n m− . 

Trả lời:  

 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 6. Trên một mặt sàn phẳng, có hai viên bi màu xanh đứng yên và tiếp xúc nhau. Gọi ,A B  lần lượt là các 

điểm tiếp xúc của hai viên bi xanh với mặt sàn; mỗi viên bi xanh có bán kính 2 cm. Một viên bi màu 

vàng có bán kính 3 cm, ban đầu tiếp xúc với mặt sàn tại điểm C , trong đó 

26 cm, 10 5 cm.AC BC= =  

Viên bi vàng lăn thẳng đều trên mặt sàn về phía 

hai viên bi xanh với tốc độ 2 cm/s. Hỏi sau bao 

nhiêu giây kể từ lúc xuất phát thì viên bi vàng tiếp 

xúc cùng lúc với hai viên bi xanh? (Làm tròn kết 

quả đến hàng phần mười). 

Trả lời:  

 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

_________________HẾT_________________ 
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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ — TOÁN 12 — MÃ ĐỀ 518

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓 (𝑥) liên tục trên ℝ, có bảng biến thiên như sau:

𝑥

𝑦′

𝑦

−∞ 2 4 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

33

−2−2

+∞+∞

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
A. 𝑥 = 4. B. 𝑥 = 2. C. 𝑥 = 3. D. 𝑥 = −2.

Lời giải

Theo bảng biến thiên, 𝑦′ đổi dấu từ âm sang dương khi 𝑥 đi qua giá trị 4, do đó 𝑥 = 4 là điểm cực
tiểu của hàm số. Khi 𝑥 đi qua 2 thì 𝑦′ đổi dấu từ dương sang âm nên 𝑥 = 2 là điểm cực đại.
Các giá trị 3 và −2 là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số, không phải điểm cực trị.
Chọn đáp án A.

Câu 2. Giá trị lớn nhất của hàm số 𝑓 (𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥 trên đoạn [0; 2] bằng
A. 0. B. −2. C. 2. D. 3.

Lời giải

Hàm số 𝑓 liên tục trên đoạn [0; 2] và 𝑓 ′(𝑥) = 3𝑥2 − 3.
Trên đoạn [0; 2], 𝑓 ′(𝑥) = 0 ⟺ 𝑥2 = 1 ⟺ 𝑥 = 1 (giá trị 𝑥 = −1 không thuộc đoạn đang xét).
So sánh các giá trị 𝑓 (0) = 0, 𝑓 (1) = −2, 𝑓 (2) = 2, ta được max

[0;2]
𝑓 (𝑥) = 𝑓 (2) = 2.

Chọn đáp án C.

Trang 6 ▶ Mai Thành Luân
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Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓 (𝑥) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh
đề nào sau đây đúng về hàm số đó?
A. Đồng biến trên khoảng (0; 2).
B. Nghịch biến trên khoảng (−3; 0).
C. Đồng biến trên khoảng (−1; 0).
D. Nghịch biến trên khoảng (0; 3). 𝑥

𝑦

𝑂

3

−3

−1 2

Lời giải

Từđồ thị, hàm số nghịch biến trênmỗi khoảng (−∞; −1) và (0; 2), đồng biến trênmỗi khoảng (−1; 0)
và (2; +∞).
Do đó phương án “đồng biến trên khoảng (−1; 0)” là đúng.
Ba phương án còn lại không đúng: trên (0; 2) hàm số nghịch biến; trên (−3; 0) hàm số nghịch biến
trên (−3; −1) nhưng đồng biến trên (−1; 0); trên (0; 3) hàm số nghịch biến trên (0; 2) nhưng đồng
biến trên (2; 3).
Chọn đáp án C.

Câu 4. Gọi 𝑀, 𝑚 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑦 = 2𝑥 − 1
𝑥 + 1 trên

đoạn [0; 2]. Tính tổng 𝑀 + 𝑚.
A. 0. B. 1. C. 2. D. −1.

Lời giải

Hàm số xác định và liên tục trên đoạn [0; 2]. Ta có

𝑦′ = 2(𝑥 + 1) − (2𝑥 − 1)
(𝑥 + 1)2 = 3

(𝑥 + 1)2 > 0, ∀𝑥 ∈ [0; 2].

Vậy hàm số đồng biến trên đoạn [0; 2], suy ra

𝑚 = 𝑦(0) = −1, 𝑀 = 𝑦(2) = 3
3 = 1.

Do đó 𝑀 + 𝑚 = 0.
Chọn đáp án A.

Câu 5. Đồ thị hàm số 𝑦 = 3𝑥 − 2
𝑥 + 2 có tiệm cận đứng là đường thẳng

A. 𝑥 = 3. B. 𝑦 = 3. C. 𝑥 = −2. D. 𝑦 = −2.

Lời giải
Tập xác định 𝐷 = ℝ ∖ {−2}.

Trang 7 ▶ Mai Thành Luân
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Vì lim
𝑥→(−2)+

3𝑥 − 2
𝑥 + 2 = −∞ nên đường thẳng 𝑥 = −2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án C.

Câu 6. Đạo hàm của hàm số 𝑦 = 3𝑥 là

A. 𝑦′ = 𝑥 ⋅ 3𝑥−1. B. 𝑦′ = 3𝑥

ln 3 . C. 𝑦′ = 3𝑥 ln 3. D. 𝑦′ = 3𝑥.

Lời giải

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm số mũ (𝑎𝑥)′ = 𝑎𝑥 ln 𝑎 với 𝑎 = 3, ta được 𝑦′ = 3𝑥 ln 3.
Chọn đáp án C.

Câu 7. Cho hình hộp 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào là đúng?

𝐴 𝐷

𝐵
𝐶

𝐴′ 𝐷′

𝐵′ 𝐶′

A. ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 + ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐴′ = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐶. B. ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 + ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐴′ = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐶′.
C. ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 + ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐴′ = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐵′. D. ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 + ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐴′ = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐷′.

Lời giải

Vì 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành nên ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 + ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐶.
Vì 𝐴𝐶𝐶′𝐴′ là hình bình hành và ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐴′ = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐶𝐶′ nên

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 + ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐴′ = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐶 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐶𝐶′ = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐶′.

Đây chính là quy tắc hình hộp.
Chọn đáp án B.

Câu 8. Đạo hàm của hàm số 𝑦 = 𝑥 cos 𝑥 là
A. 𝑦′ = cos 𝑥 + 𝑥 sin 𝑥. B. 𝑦′ = − sin 𝑥.
C. 𝑦′ = 1 − sin 𝑥. D. 𝑦′ = cos 𝑥 − 𝑥 sin 𝑥.

Lời giải

Áp dụng quy tắc đạo hàm của một tích (𝑢𝑣)′ = 𝑢′𝑣 + 𝑢𝑣′ với 𝑢 = 𝑥, 𝑣 = cos 𝑥:

𝑦′ = (𝑥)′ cos 𝑥 + 𝑥(cos 𝑥)′ = cos 𝑥 − 𝑥 sin 𝑥.

Chọn đáp án D.
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Câu 9. Cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷. Gọi 𝑀 và 𝑁 lần lượt là trung điểm của 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷. Đẳng thức
nào sau đây sai?

A. ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝑁 = 1
2 (⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐵𝐶).

B. ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝑁 = 1
2 (⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐶 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐵𝐷).

C. ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝑁 = 1
2 (⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐶𝐷).

D. 2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝑁 = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐵𝐶.

Lời giải

𝐴

𝐵 𝐶

𝐷𝑀

𝑁

• Các đẳng thức đúng. Vì 𝑀, 𝑁 lần lượt là trung điểm của 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷 nên ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝑀𝐴 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝐵 = ⃗0 và
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐷𝑁 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐶𝑁 = ⃗0.
Theo quy tắc ba điểm, ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝑁 = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝑀𝐴 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐷𝑁 và ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝑁 = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝐵 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐵𝐶 + ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐶𝑁. Cộng vế theo vế hai đẳng
thức này ta được

2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝑁 = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐵𝐶, tức là ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝑁 = 1
2 (⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐵𝐶) .

Lập luận tương tự với ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝑁 = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝑀𝐴+⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐶+⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐶𝑁 và ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝑁 = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝐵+⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐵𝐷+⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐷𝑁, ta được ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝑁 = 1
2 (⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐶 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐵𝐷).

• Đẳng thức sai. Cũng theo quy tắc ba điểm, ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 = ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐷𝐵 và ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐶𝐷 = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐶𝐵 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐵𝐷, do đó

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐶𝐷 = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐶𝐵 + (⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐷𝐵 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐵𝐷) = ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 − ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐵𝐶.

Suy ra 1
2 (⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐶𝐷) = 1

2 (⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 − ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐵𝐶), khác với ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑀𝑁 = 1
2 (⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐴𝐷 + ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐵𝐶) vì ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗𝐵𝐶 ≠ ⃗0.

Chọn đáp án C.

Câu 10. Tìm tập xác định 𝐷 của hàm số 𝑦 = log2 (3𝑥 − 9).
A. 𝐷 = (0; +∞). B. 𝐷 = [2; +∞). C. 𝐷 = (2; +∞). D. 𝐷 = ℝ.

Lời giải
Hàm số xác định khi và chỉ khi

3𝑥 − 9 > 0 ⟺ 3𝑥 > 32 ⟺ 𝑥 > 2

(vì cơ số 3 > 1 nên hàm số mũ 3𝑥 đồng biến trên ℝ).
Vậy 𝐷 = (2; +∞).
Chọn đáp án C.

Trang 9 ▶ Mai Thành Luân



Đề kiểm tra định kì — Toán 12 — Mã đề 518 Mai Thành Luân 0854070701

Câu 11. Cho tứ diện đều 𝐴𝐵𝐶𝐷 có cạnh bằng 𝑎. Tính tích vô hướng ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 ⋅ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐶.

A.
𝑎2

2 . B. −𝑎2

2 .

C. 𝑎2. D.
𝑎2√3

2 .

Lời giải

𝐴

𝐵 𝐶

𝐷

Vì 𝐴𝐵𝐶𝐷 là tứ diện đều cạnh 𝑎 nên tam giác 𝐴𝐵𝐶 là tam giác đều cạnh 𝑎, do đó 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = 𝑎 và
𝐵𝐴𝐶 = 60∘.
Góc giữa hai véc-tơ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 và ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐶 chính là 𝐵𝐴𝐶, nên

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐵 ⋅ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝐴𝐶 = 𝐴𝐵 ⋅ 𝐴𝐶 ⋅ cos 60∘ = 𝑎 ⋅ 𝑎 ⋅ 1
2 = 𝑎2

2 .

Chọn đáp án A.

Câu 12. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 𝑎. Tam giác 𝑆𝐴𝐵 đều và
nằm trongmặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích 𝑉 của khối chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷.

A. 𝑉 = 𝑎3√3
6 . B. 𝑉 = 𝑎3√3

2 .

C. 𝑉 = 𝑎3√3
3 . D. 𝑉 = 𝑎3√3.

Lời giải

𝑆

𝐴 𝐵

𝐶𝐷

𝐻

• Xác định chiều cao. Gọi 𝐻 là trung điểm của 𝐴𝐵. Tam giác 𝑆𝐴𝐵 đều nên 𝑆𝐻 ⟂ 𝐴𝐵.
Hai mặt phẳng (𝑆𝐴𝐵) và (𝐴𝐵𝐶𝐷) vuông góc với nhau, cắt nhau theo giao tuyến 𝐴𝐵; mà 𝑆𝐻 ⊂ (𝑆𝐴𝐵)

và 𝑆𝐻 ⟂ 𝐴𝐵, do đó 𝑆𝐻 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷). Vậy 𝑆𝐻 là chiều cao của khối chóp và 𝑆𝐻 = 𝑎√3
2 (đường cao tam

giác đều cạnh 𝑎).
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• Tính thể tích. Diện tích đáy 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝑎2, do đó

𝑉 = 1
3 ⋅ 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 ⋅ 𝑆𝐻 = 1

3 ⋅ 𝑎2 ⋅ 𝑎√3
2 = 𝑎3√3

6 .

Chọn đáp án A.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥. Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:
a) Tập xác định hàm số 𝐷 = ℝ.
b) Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0) và (0; +∞).
c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng 4.
d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm 𝐴(2; 2) có hệ số góc bằng 3.

Lời giải

• Khảo sát ban đầu. Hàm số là hàm đa thức nên xác định với mọi 𝑥 ∈ ℝ. Ta có 𝑦′ = 3𝑥2 − 3,
𝑦′ = 0 ⟺ 𝑥 = −1 hoặc 𝑥 = 1; 𝑦′ > 0 trên (−∞; −1) và (1; +∞), 𝑦′ < 0 trên (−1; 1).
• a) Đúng. Tập xác định của hàm số là 𝐷 = ℝ.
• b) Sai. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1), trong đó có chứa các điểm thuộc (−∞; 0) và
(0; +∞), nên hàm số không đồng biến trên hai khoảng đó.
• c) Sai. Hai điểm cực trị của đồ thị là 𝑀(−1; 2) và 𝑁(1; −2), do đó

𝑀𝑁 = √(1 + 1)2 + (−2 − 2)2 = √20 = 2√5 ≠ 4.

• d) Sai. Vì 𝑦(2) = 23 − 3 ⋅ 2 = 2 nên 𝐴(2; 2) thuộc đồ thị. Hệ số góc của tiếp tuyến tại 𝐴 là 𝑦′(2) =
3 ⋅ 22 − 3 = 9.
Đáp số. a) Đ b) S c) S d) S

Câu 2. Cho hàm số 𝑓 (𝑥) = 𝑎 sin(𝜋𝑥 + 𝜋
6 ) + 2 (𝑎 ≠ 0). Biết đồ thị hàm số đi qua điểm

𝐴 (1
3; 5). Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) Đạo hàm của hàm số là 𝑓 ′(𝑥) = 𝑎𝜋 cos(𝜋𝑥 + 𝜋
6 ).

b) Chu kỳ của hàm số là 𝑇 = 1.
c) Ta có 𝑎 = 2.
d) Hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập xác định là 5.

Lời giải
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• Xác định tham số. Vì đồ thị đi qua 𝐴 (1
3; 5) nên

𝑎 sin(𝜋
3 + 𝜋

6 ) + 2 = 5 ⟺ 𝑎 sin 𝜋
2 + 2 = 5 ⟺ 𝑎 = 3.

• a) Đúng. Theo quy tắc đạo hàm của hàm số hợp, 𝑓 ′(𝑥) = 𝑎 cos(𝜋𝑥 + 𝜋
6 ) ⋅ (𝜋𝑥 + 𝜋

6 )
′

=

𝑎𝜋 cos(𝜋𝑥 + 𝜋
6 ).

• b) Sai. Hàm số 𝑦 = sin(𝜔𝑥 + 𝜑) với 𝜔 = 𝜋 tuần hoàn với chu kì 𝑇 = 2𝜋
𝜔 = 2𝜋

𝜋 = 2.

• c) Sai. Theo trên 𝑎 = 3.

• d) Sai. Với 𝑎 = 3, do −1 ≤ sin(𝜋𝑥 + 𝜋
6 ) ≤ 1 nên −1 ≤ 𝑓 (𝑥) ≤ 5; hai dấu bằng đều xảy ra. Vậy giá

trị lớn nhất bằng 5, giá trị nhỏ nhất bằng −1 và hiệu của chúng bằng 6.
Đáp số. a) Đ b) S c) S d) S

Câu 3. Mặt cắt ngang phần chứa nước của một mương dẫn nước là hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.
Để đáp ứng yêu cầu thiết kế, diện tích mặt cắt ngang phần chứa nước trong mương luôn
bằng 1,2 m2. Gọi 𝐵𝐶 = 𝑥 (m) là chiều rộng đáy mương, khi thiết kế người ta muốn tổng
chiều dài thành và đáy mương 𝑦 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 là ngắn nhất, đồng thời phải thỏa mãn
𝐵𝐶 < 10 (m).

𝐴 𝐷

𝐵 𝐶

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:
a) Với 𝐵𝐶 = 𝑥, ta có 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 = 1,2𝑥.

b) Khi đó 𝑦 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 = 2,4
𝑥 + 𝑥.

c) Đặt 𝑓 (𝑥) = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷, với 0 < 𝑥 < 10, thì 𝑓 ′(𝑥) = 1 − 2,4
𝑥2 .

d) Khảo sát hàm số 𝑦 = 𝑓 (𝑥), ta thấy 𝑦 đạt giá trị nhỏ nhất tại 𝑥 = 2 (m).

Lời giải

• Biểu diễn các cạnh. Mặt cắt 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình chữ nhật có 𝐵𝐶 = 𝑥 là cạnh đáy, 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 là chiều cao.

Từ 𝐴𝐵 ⋅ 𝐵𝐶 = 1,2 suy ra 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 = 1,2
𝑥 với 0 < 𝑥 < 10.

• a) Sai. Theo trên 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 = 1,2
𝑥 , không phải 1,2𝑥.

• b) Đúng. 𝑦 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 = 1,2
𝑥 + 𝑥 + 1,2

𝑥 = 2,4
𝑥 + 𝑥.
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• c) Đúng. Với 𝑓 (𝑥) = 2,4
𝑥 + 𝑥 trên khoảng (0; 10) ta có 𝑓 ′(𝑥) = −2,4

𝑥2 + 1 = 1 − 2,4
𝑥2 .

• d) Sai. Ta có 𝑓 ′(𝑥) = 0 ⟺ 𝑥2 = 2,4 ⟺ 𝑥 = √2,4 = 2√15
5 (chỉ lấy nghiệm dương). Vì 𝑓 ′(𝑥) < 0

trên (0; √2,4) và 𝑓 ′(𝑥) > 0 trên (√2,4; 10) nên 𝑓 đạt giá trị nhỏ nhất tại 𝑥 = √2,4 ≈ 1,55 (m), không
phải tại 𝑥 = 2 (m).
Đáp số. a) S b) Đ c) Đ d) S

Câu 4. Một bể nước bằng nhựa với phần chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật được đặt
trong một hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 sao cho các tia 𝑂𝑥, 𝑂𝑦, 𝑂𝑧 dọc theo ba cạnh của hình hộp
như hình vẽ, miệng bể là hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷. Biết đơn vị trên mỗi trục là dm và 𝑥𝐵 = 8;
𝑦𝐷 = 10; 𝑧𝐴 = 4.

𝑥

𝑦

𝑧

𝑂

𝐴

𝐵

𝐶

𝐷

4
8

10

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:
a) Tọa độ điểm 𝐴(0; 0; 4), 𝐵(8; 0; 4), 𝐶(8; 10; 4), 𝐷(0; 10; 4).
b) Sức chứa tối đa của bể nước là 300 lít.

c) Giả sử 𝛼 là góc giữa hai véc-tơ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑂𝐵, ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑂𝐷 thì cos 𝛼 = 2
√145

.

d) Ban đầu nước đầy bể, người ta xả nước sao cho thể tích nước trong bể giảm 10
dm3/phút. Sau 12 phút thì mực nước trong bể cách miệng bể 1,5 dm.

Lời giải

• a) Đúng. Điểm 𝐴 thuộc tia 𝑂𝑧 và 𝑧𝐴 = 4 nên 𝐴(0; 0; 4). Miệng bể 𝐴𝐵𝐶𝐷 nằm trong mặt phẳng
𝑧 = 4; từ 𝑥𝐵 = 8 và 𝑦𝐷 = 10 suy ra 𝐵(8; 0; 4), 𝐷(0; 10; 4) và 𝐶(8; 10; 4).
• b) Sai. Ba kích thước của bể là 8 dm, 10 dm và 4 dm nên thể tích của bể bằng 8 ⋅ 10 ⋅ 4 = 320 (dm3),
tức là 320 lít.
• c) Đúng. Ta có ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑂𝐵 = (8; 0; 4) và ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑂𝐷 = (0; 10; 4), do đó

cos 𝛼 =
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑂𝐵 ⋅ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑂𝐷

∣⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑂𝐵∣ ⋅ ∣⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗𝑂𝐷∣
= 8 ⋅ 0 + 0 ⋅ 10 + 4 ⋅ 4

√80 ⋅ √116
= 16

8√145
= 2

√145
.

• d) Đúng. Sau 12 phút, thể tích nước đã xả là 10⋅12 = 120 (dm3), thể tích nước còn lại là 320−120 =

200 (dm3). Diện tích đáy bể bằng 8 ⋅ 10 = 80 (dm2) nên chiều cao cột nước là 200
80 = 2,5 (dm). Vậy

mực nước cách miệng bể 4 − 2,5 = 1,5 (dm).
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Đáp số. a) Đ b) S c) Đ d) Đ

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một hợp tác xã cần vận chuyển 3600 kg sầu riêng trong một mùa vụ. Hợp tác xã chia
thành nhiều chuyến, mỗi chuyến chở 𝑥 kg (1 ≤ 𝑥 ≤ 3600, 𝑥 ∈ ℕ∗), giả sử 𝑥 là ước của 3600
để khối lượng hàng được chia đều cho các chuyến. Chi phí cho mỗi chuyến gồm:
• Phí xe cố định là 50 nghìn đồng/chuyến.
• Phí bảo quản lạnh được tính 0,005𝑥2 (nghìn đồng/chuyến).

Hỏi mỗi chuyến nên chở bao nhiêu kg để tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất?

KQ:

Lời giải

• Lập hàm chi phí. Số chuyến vận chuyển là 3600
𝑥 . Tổng chi phí vận chuyển (đơn vị: nghìn đồng)

là
𝑇(𝑥) = 3600

𝑥 (50 + 0,005𝑥2) = 180 000
𝑥 + 18𝑥.

• Tìm giá trị nhỏ nhất. Xét hàm số 𝑓 (𝑥) = 180 000
𝑥 + 18𝑥 trên khoảng (0; 3600]. Ta có

𝑓 ′(𝑥) = −180 000
𝑥2 + 18, 𝑓 ′(𝑥) = 0 ⟺ 𝑥2 = 10 000 ⟺ 𝑥 = 100 (𝑥 > 0).

Vì 𝑓 ′(𝑥) < 0 trên (0; 100) và 𝑓 ′(𝑥) > 0 trên (100; 3600] nên 𝑓 đạt giá trị nhỏ nhất tại 𝑥 = 100, với
𝑓 (100) = 1800 + 1800 = 3600 (nghìn đồng).
• Kết luận.Giá trị 𝑥 = 100 thỏamãnđiều kiện 1 ≤ 𝑥 ≤ 3600 và 100 là ước của 3600 (vì 3600 = 100⋅36).
Vậy mỗi chuyến nên chở 100 kg.
Đáp số. 100.

Câu 2. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Tọa
độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm 𝑡 (giây) là 𝑦 = 𝑡3 − 12𝑡 + 3, 𝑡 ≥ 0. Tính vận tốc của
hạt tại thời điểm 𝑡 = 8 giây theo đơn vị m/s.

KQ:

Lời giải

Vận tốc tức thời của hạt tại thời điểm 𝑡 là đạo hàm của tọa độ theo thời gian:

𝑣(𝑡) = 𝑦′(𝑡) = 3𝑡2 − 12.

Do đó 𝑣(8) = 3 ⋅ 82 − 12 = 192 − 12 = 180 (m/s).
Đáp số. 180.
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Câu 3. Cho hình chóp cụt tứ giác đều 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có đáy lớn 𝐴𝐵𝐶𝐷, đáy nhỏ 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′.
Biết 𝐴𝐵 = 8𝑎, 𝐶′𝐷′ = 4𝑎, 𝐴𝐴′ = 4𝑎 (𝑎 > 0). Tính góc giữa hai mặt phẳng (𝐴𝐵𝐵′𝐴′) và
(𝐶𝐷𝐷′𝐶′). Kết quả làm tròn đến hàng phần mười độ.

KQ:

Lời giải

• Dựng hình chóp sinh ra hình chóp cụt. Kéo dài các cạnh bên 𝐴𝐴′, 𝐵𝐵′, 𝐶𝐶′, 𝐷𝐷′, chúng cắt nhau
tại điểm 𝑆; khi đó 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ là phần của hình chóp đều 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 nằm giữa đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 và mặt
phẳng (𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′).

𝑆

𝐴

𝐵

𝐶

𝐷

𝐴′

𝐵′

𝐶′

𝐷′

𝑀

𝑁

𝑂

Vì 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ và 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hai hình vuông có 𝐴′𝐵′ = 4𝑎 = 1
2𝐴𝐵 nên 𝐴′ là trung điểm của 𝑆𝐴, do đó

𝑆𝐴′ = 𝐴𝐴′ = 4𝑎 và 𝑆𝐴 = 8𝑎.
• Xác định góc phẳng. Gọi 𝑂 là tâm hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷; 𝑀, 𝑁 lần lượt là trung điểm của 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷.
Hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình chóp đều nên 𝑆𝑂 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷).
Ta có 𝐴𝐵 ⟂ 𝑂𝑀 và 𝐴𝐵 ⟂ 𝑆𝑂 nên 𝐴𝐵 ⟂ (𝑆𝑂𝑀), suy ra 𝐴𝐵 ⟂ 𝑆𝑀. Tương tự 𝐶𝐷 ⟂ 𝑆𝑁.
Hai mặt phẳng (𝐴𝐵𝐵′𝐴′) = (𝑆𝐴𝐵) và (𝐶𝐷𝐷′𝐶′) = (𝑆𝐶𝐷) cắt nhau theo giao tuyến 𝑑 đi qua 𝑆 và
song song với 𝐴𝐵 (vì 𝐴𝐵 ∥ 𝐶𝐷). Do 𝑆𝑀 ⟂ 𝐴𝐵 và 𝑆𝑁 ⟂ 𝐶𝐷 nên 𝑆𝑀 ⟂ 𝑑, 𝑆𝑁 ⟂ 𝑑. Vậy góc giữa hai
mặt phẳng đã cho bằng góc giữa hai tia 𝑆𝑀 và 𝑆𝑁, tức là 𝑀𝑆𝑁 nếu góc này không tù.

• Tính số đo. Đường chéo hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 bằng 8𝑎√2 nên 𝐴𝑂 = 4𝑎√2, do đó

𝑆𝑂 = √𝑆𝐴2 − 𝐴𝑂2 = √64𝑎2 − 32𝑎2 = 4𝑎√2.

Vì 𝑂𝑀 = 𝐴𝐷
2 = 4𝑎 và 𝑆𝑂 ⟂ 𝑂𝑀 nên 𝑆𝑀 = √𝑆𝑂2 + 𝑂𝑀2 = √32𝑎2 + 16𝑎2 = 4𝑎√3; tương tự

𝑆𝑁 = 4𝑎√3. Ngoài ra 𝑀𝑁 = 𝐴𝐷 = 8𝑎. Trong tam giác 𝑆𝑀𝑁, theo định lí côsin:

cos𝑀𝑆𝑁 = 𝑆𝑀2 + 𝑆𝑁2 − 𝑀𝑁2

2 ⋅ 𝑆𝑀 ⋅ 𝑆𝑁 = 48𝑎2 + 48𝑎2 − 64𝑎2

2 ⋅ 48𝑎2 = 1
3.

Suy ra 𝑀𝑆𝑁 ≈ 70,5∘.
Đáp số. 70,5∘.

Trang 15 ▶ Mai Thành Luân



Đề kiểm tra định kì — Toán 12 — Mã đề 518 Mai Thành Luân 0854070701

Câu 4. Cho hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 có cạnh bằng 10 m, điểm 𝑄
chuyển động thẳng đều từ vị trí 𝐵 đến vị trí 𝐶 với tốc độ 1
m/s (thời điểm 𝑡 = 0 giây được tính khi 𝑄 xuất phát từ 𝐵).
Với mỗi vị trí của 𝑄, luôn tồn tại hình vuông 𝐷𝑀𝑁𝑃 với
𝑀 thuộc đoạn 𝐴𝐷, 𝑁 thuộc 𝐴𝑄 và 𝑃 thuộc đoạn 𝐶𝐷. Hỏi
tại thời điểm 𝑡 = 5 giây thì diện tích hình vuông 𝐷𝑀𝑁𝑃
giảm với tốc độ bao nhiêu m2/s? Làm tròn kết quả đến
hàng phần trăm.

KQ:
𝑥

𝑦

𝐷 𝐶

𝐴 𝐵

𝑀
𝑁

𝑃

𝑄

Lời giải

• Thiết lập hàm diện tích. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ: 𝐴(0; 0), 𝐵(10; 0), 𝐶(10; 10), 𝐷(0; 10).
Sau 𝑡 giây, điểm 𝑄 ở vị trí 𝑄(10; 𝑡) với 0 ≤ 𝑡 ≤ 10.
Gọi 𝑠 là độ dài cạnh của hình vuông 𝐷𝑀𝑁𝑃. Khi đó 𝑀(0; 10 − 𝑠), 𝑁(𝑠; 10 − 𝑠) và 𝑃(𝑠; 10).

Đường thẳng 𝐴𝑄 đi qua gốc tọa độ với hệ số góc 𝑡
10 nên có phương trình 𝑦 = 𝑡

10𝑥. Vì 𝑁 ∈ 𝐴𝑄 nên

10 − 𝑠 = 𝑡
10 ⋅ 𝑠 ⟺ 𝑠(𝑡 + 10) = 100 ⟺ 𝑠 = 100

𝑡 + 10.

Diện tích hình vuông 𝐷𝑀𝑁𝑃 là 𝑆(𝑡) = 𝑠2 = 10 000
(𝑡 + 10)2 .

• Tốc độ thay đổi của diện tích. Đạo hàm theo 𝑡:

𝑆′(𝑡) = 10 000 ⋅ [(𝑡 + 10)−2]′ = − 20 000
(𝑡 + 10)3 .

Tại 𝑡 = 5: 𝑆′(5) = −20 000
153 = −20 000

3375 = −160
27 ≈ −5,93.

Vì 𝑆′(5) < 0 nên diện tích đang giảm, với tốc độ khoảng 5,93 m2/s.
Đáp số. 5,93.
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Câu 5. Trên một mặt sàn phẳng, có hai viên bi màu xanh đứng yên và tiếp xúc nhau. Gọi
𝐴, 𝐵 lần lượt là các điểm tiếp xúc của hai viên bi xanh với mặt sàn; mỗi viên bi xanh có bán
kính 2 cm. Một viên bi màu vàng có bán kính 3 cm, ban đầu tiếp xúc với mặt sàn tại điểm 𝐶,
trong đó 𝐴𝐶 = 26 cm, 𝐵𝐶 = 10√5 cm. Viên bi vàng lăn thẳng đều trên mặt sàn về phía hai
viên bi xanh với tốc độ 2 cm/s. Hỏi sau bao nhiêu giây kể từ lúc xuất phát thì viên bi vàng
tiếp xúc cùng lúc với hai viên bi xanh? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

𝐴

𝐵

𝐶

KQ:

Lời giải

• Điều kiện tiếp xúc của hai viên bi. Xét mặt phẳng đi qua tâm 𝐼 của một viên bi xanh và tâm 𝐽 của
viên bi vàng, vuông góc với mặt sàn. Gọi 𝐴, 𝐻 lần lượt là tiếp điểm của hai viên bi đó với mặt sàn,
khi đó 𝐼𝐴 = 2, 𝐽𝐻 = 3 và 𝐼𝐴, 𝐽𝐻 cùng vuông góc với mặt sàn.
Hai viên bi tiếp xúc ngoài khi và chỉ khi 𝐼𝐽 = 2 + 3 = 5. Hình chiếu của 𝐼𝐽 xuống mặt sàn là 𝐴𝐻 và
hiệu hai khoảng cách đến mặt sàn là 3 − 2 = 1, do đó

𝐴𝐻 = √𝐼𝐽2 − (3 − 2)2 = √25 − 1 = 2√6 (cm).

𝐼

𝐽

𝐴 𝐻

5

2
3

Như vậy, viên bi vàng tiếp xúc với một viên bi xanh khi và chỉ khi khoảng cách giữa hai tiếp điểm
của chúng với mặt sàn bằng 2√6 cm.
• Xác định vị trí tiếp xúc đồng thời. Hai viên bi xanh tiếp xúc nhau nên 𝐴𝐵 = 2 + 2 = 4 (cm).
Gọi 𝑃 là tiếp điểm của viên bi vàng với mặt sàn tại thời điểm nó tiếp xúc cùng lúc với hai viên bi
xanh, khi đó 𝑃𝐴 = 𝑃𝐵 = 2√6, nên 𝑃 thuộc đường trung trực của đoạn 𝐴𝐵.
Chọn hệ trục tọa độ 𝐼𝑥𝑦 trên mặt sàn với 𝐼 là trung điểm của 𝐴𝐵, trục 𝐼𝑦 chứa 𝐴𝐵: khi đó 𝐴(0; 2),
𝐵(0; −2). Gọi 𝐶(𝑥0; 𝑦0), từ 𝐴𝐶 = 26 và 𝐵𝐶 = 10√5 ta có hệ

⎧{
⎨{⎩

𝑥2
0 + (𝑦0 − 2)2 = 676

𝑥2
0 + (𝑦0 + 2)2 = 500

⟹ −8𝑦0 = 176 ⟹ 𝑦0 = −22, 𝑥2
0 = 100.

Trang 17 ▶ Mai Thành Luân
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Chọn 𝑥0 = 10 (viên bi vàng nằm về một phía của đường thẳng 𝐴𝐵), tức 𝐶(10; −22).

Điểm 𝑃 nằm trên trục 𝐼𝑥 nên 𝑃(𝑝; 0) với 𝑝2 + 22 = (2√6)
2

= 24, suy ra 𝑝 = ±2√5. Vì viên bi vàng đi

từ phía 𝑥 > 0 nên 𝑃 (2√5; 0).
• Tính thời gian. Quãng đường viên bi vàng đi được là

𝐶𝑃 = √(10 − 2√5)
2

+ 222 = √604 − 40√5 ≈ 22,684 (cm).

Với tốc độ 2 cm/s, thời gian cần tìm là 𝐶𝑃
2 ≈ 11,3 (giây).

Đáp số. 11,3.

Câu 6. Có 21 bóng đèn gồm 3 màu đỏ, xanh, vàng, mỗi màu gồm
7 bóng được đánh số từ 1 đến 7. Chọn ngẫu nhiên 7 bóng và gắn
vào các vị trí 𝑂, 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 như hình vẽ, 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 là lục giác
đều tâm 𝑂. Gọi 𝑃 là xác suất để hai bóng đèn ở hai vị trí kề nhau
luôn khác màu, đồng thời ba bóng đèn trên mỗi đường chéo qua
tâm𝐴𝐷,𝐵𝐸,𝐶𝐹 có số đôimột khác nhau. Biết𝑃 = 𝑚

𝑛 (𝑚, 𝑛 nguyên

dương và phân số 𝑚
𝑛 tối giản). Hãy tính giá trị 𝑛 − 22𝑚2.

KQ:

𝐴

𝐵 𝐶

𝐷

𝐸𝐹

𝑂

Lời giải

• Không gian mẫu. Mỗi kết quả của phép thử là một cách chọn 7 bóng trong 21 bóng đôi một khác
nhau rồi gắn vào 7 vị trí phân biệt, nên

𝑛(Ω) = 𝐴7
21 = 21 ⋅ 20 ⋅ 19 ⋅ 18 ⋅ 17 ⋅ 16 ⋅ 15 = 586 051 200.

• Điều kiện về màu. Vị trí 𝑂 kề với cả sáu vị trí 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 nên màu ở 𝑂 khác màu ở cả sáu đỉnh.
Vì chỉ có ba màu nên sáu đỉnh chỉ dùng hai màu còn lại; mặt khác 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 tạo thành một chu
trình mà hai vị trí kề nhau khác màu, nên hai màu đó phải xen kẽ: 𝐴, 𝐶, 𝐸 cùng một màu và 𝐵, 𝐷, 𝐹
cùng màu kia.
Số cách chọn cách tô màu như vậy là 3 ⋅ 2 = 6 (chọn màu cho 𝑂, rồi chọn màu cho bộ 𝐴, 𝐶, 𝐸).
• Điều kiện về số. Ký hiệu 𝑎, 𝑐, 𝑒, 𝑏, 𝑑, 𝑓 , 𝑜 lần lượt là số ghi trên bóng đèn ở các vị trí 𝐴, 𝐶, 𝐸, 𝐵, 𝐷,
𝐹, 𝑂. Ba bóng ở 𝐴, 𝐶, 𝐸 cùng màu và đôi một khác nhau nên 𝑎, 𝑐, 𝑒 đôi một khác nhau; tương tự với
𝑏, 𝑑, 𝑓 .
Điều kiện ba số trên mỗi đường chéo đôi một khác nhau tương đương với: 𝑜 khác cả sáu số còn lại,
đồng thời 𝑎 ≠ 𝑑, 𝑏 ≠ 𝑒, 𝑐 ≠ 𝑓 .
Số 𝑜 có 7 cách chọn. Đặt 𝑆 = {1; 2; … ; 7} ∖ {𝑜}, khi đó |𝑆| = 6 và bộ (𝑎; 𝑐; 𝑒) là một chỉnh hợp chập 3
của 𝑆: có 6 ⋅ 5 ⋅ 4 = 120 cách.
Với mỗi bộ (𝑎; 𝑐; 𝑒) đã chọn, ta đếm số chỉnh hợp chập 3 của 𝑆 dạng (𝑑; 𝑏; 𝑓 ) thỏa mãn 𝑑 ≠ 𝑎, 𝑏 ≠ 𝑒,
𝑓 ≠ 𝑐; gọi số đó là 𝑁. Áp dụng nguyên lý bù trừ như sau.
• Đếm số bộ (𝑑; 𝑏; 𝑓 ). Gọi 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 lần lượt là tập các chỉnh hợp có 𝑑 = 𝑎, có 𝑏 = 𝑒, có 𝑓 = 𝑐. Ta có
|𝑋𝑖| = 5 ⋅ 4 = 20, |𝑋𝑖 ∩ 𝑋𝑗| = 4 và |𝑋1 ∩ 𝑋2 ∩ 𝑋3| = 1, nên

|𝑋1 ∪ 𝑋2 ∪ 𝑋3| = 3 ⋅ 20 − 3 ⋅ 4 + 1 = 49.

Trang 18 ▶ Mai Thành Luân
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Vậy 𝑁 = 120 − 49 = 71.
• Tính xác suất. Số kết quả thuận lợi là

6 ⋅ 7 ⋅ 120 ⋅ 71 = 357 840,

do đó 𝑃 = 357 840
586 051 200 = 71

116 280 . Phân số này tối giản vì 71 là số nguyên tố và 116 280 không chia
hết cho 71.
• Kết luận. Với 𝑚 = 71 và 𝑛 = 116 280,

𝑛 − 22𝑚2 = 116 280 − 22 ⋅ 712 = 116 280 − 110 902 = 5378.

Đáp số. 5378.

Trang 19 ▶ Mai Thành Luân
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